
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TỊNH CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tịnh Châu, ngày 19 tháng 3 năm 2023

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BTXH 

TT Họ và tên Năm sinh Thôn Đối tượng Hệ số Số tiền
1 Tô Thị Tía 10/3/1950 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu  người khuyết tật dạng nhìn, mức độ nặng 2,0 720.000
2 Đặng Thị Thân 08/03/1955 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu  người khuyết tật dạng nhìn, mức độ nặng 2,0 720.000

3 Nguyễn Thị Rí 20/02/1954 thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu  người khuyết tật dạng vận động, mức độ đặc biệt
nặng 2,5 900.000

4 Trần Duy Triệu 20/9/1953 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu  người khuyết tật dạng vận động, mức độ đặc biệt
nặng 2,5 900.000

5 Phạm Ngọc Anh 07/7/1938 thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu  người khuyết tật dạng nhìn, mức độ nặng 2,0 720.000

6 Phạm Hòe 25/4/1943 thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH 1,0 360.000

7 Đỗ Thị Sinh 16/02/1943 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH 1,0 360.000

8 Nguyễn Thị Phương 03/3/1943 thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH 1,0 360.000

9 Đào Thị Thân 15/02/1943 thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH 1,0 360.000

10 Nguyễn Thuộc 20/01/1943 thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH 1,0 360.000

11 Nguyễn Ngân 19/01/1943 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH 1,0 360.000
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TỊNH CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tịnh Châu, ngày  28  tháng 2 năm 2022

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BTXH 

TT Họ và tên Năm sinh Thôn Kiểm tra thực tế

1 Tô Thị Tía 10/3/1950 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu  mù mắt phải, mắt trái lé
2 Đặng Thị Thân 08/03/1955 thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu gãy cột sống

3 Nguyễn Thị Rí 20/02/1954 thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu mắt trái mù, xẹp thoái hóa cột sống thắt lưng

4 Phạm Ngọc Anh 07/7/1938 Đội 2, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu mắt trái mù hoàn toàn
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